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Câu 1: Phương trình nào dưới đây vô nghiệm?
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Câu 2: Gọi 
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 là nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình 
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 Mệnh đề nào sau đây đúng?
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Câu 3: Tập xác định của hàm số 
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Câu 4: Tập nghiệm của phương trình 
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	Câu 5: Cho tam giác ABC có trọng tâm G và I là trung điểm của cạnh 
[image: image21.wmf].

BC

 Khẳng định nào dưới đây sai?
A. Phép vị tự  tâm A tỉ số 
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 biến điểm I thành điểm G.
B. Phép vị tự tâm I tỉ số 
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 biến điểm G thành điểm 
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C. Phép vị tự  tâm A tỉ số 
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 biến điểm G thành điểm I.
D. Phép vị tự tâm I tỉ số 
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 biến điểm A thành điểm G.
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Câu 6: Hàm số nào dưới đây là hàm số chẵn trên tập xác định?
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Câu 7: Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.

B. Hai đường thẳng nằm trên hai mặt phẳng phân biệt thì chéo nhau.

C. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.

D. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau.
Câu 8: Cho cấp số cộng 
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 Mệnh đề nào sau đây sai?
A. 
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Câu 9: Trong kì thi THPT Quốc gia năm 2020 tại một điểm thi có 5 sinh viên tình nguyện được phân công trực hướng dẫn thi sinh ở 5 vị trí khác nhau. Yêu cầu mỗi vị trí có đúng 1 sinh viên. Hỏi có bao nhiêu cách phân công vị trí trực cho 5 sinh viên đó?
A. 625
B. 3125
C. 120
D. 80

Câu 10: Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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 Khẳng định nào dưới đây đúng?
A. 
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Câu 11: Tập nghiệm của phương trình 
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Câu 12: Trong mặt phẳng Oxy, phép quay tâm O góc 
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 thành điểm N có tọa độ là:
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Câu 13: Tổng các nghiệm của phương trình 
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 trong khoảng 
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Câu 14: Cho dãy số 
[image: image61.wmf](

)

n

u

 với 
[image: image62.wmf]310.

n

un

=-

 Khi đó, 
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A. 25
B. 45
C. 15
D. 35

Câu 15: Trong một đợt kiểm tra định kì, giáo viên chuẩn bị một chiếc hộp đựng 15 câu hỏi gồm 5 câu hỏi Hình học và 10 câu hỏi Đại số khác nhau. Mỗi học sinh bốc ngẫu nhiên từ hộp đó 3 câu hỏi để làm đề thi cho mình. Xác suất để một học sinh bốc được ít nhất 1 câu hỏi Hình học bằng:
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Câu 16: Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu-tơn của biểu thức 
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	Câu 17: Cho tứ diện 
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 Gọi 
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 là mặt phẳng đi qua điểm I và song song với hai đường thẳng 
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 Thiết diện của tứ diện ABCD khi cắt bởi mặt phẳng 
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A. Hình vuông
B. Hình chữ nhật
C. Hình tam giác
D. Hình bình hành
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Câu 18: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số?
A. 120
B. 100
C. 180
D. 216

Câu 19: Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất 2 lần liên tiếp. Tính xác suất để số chấm xuất hiện trên mặt con xúc xắc trong hai lần gieo là như nhau.

A. 
[image: image79.wmf]1

2


B. 
[image: image80.wmf]1

6


C. 
[image: image81.wmf]1

3


D. 
[image: image82.wmf]3

4


Câu 20: Từ một nhóm học sinh gồm 6 học sinh nam và 7 học sinh nữ, chọn ngẫu nhiên 3 học sinh. Xác suất để trong 3 học sinh được chọn có đúng 2 học sinh nam bằng:
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Câu 21: Phương trình 
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 tương đương với phương trình nào sau đây?
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Câu 22: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn 
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 có bán kính bằng 8. Gọi đường tròn 
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 là ảnh của đường tròn 
[image: image94.wmf](

)

C

 qua phép vị tự tỉ số 
[image: image95.wmf]2.

k

=-

 Tính bán kính 
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 của đường tròn 
[image: image97.wmf](

)

.

C

¢


A. 
[image: image98.wmf]8

R

¢

=


B. 
[image: image99.wmf]4

R

¢

=


C. 
[image: image100.wmf]16

R

¢

=


D. 
[image: image101.wmf]16

R

¢

=-


Câu 23: Trong mặt phẳng Oxy, gọi đường thẳng d là ảnh của đường thẳng 
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 qua phép tịnh tiến theo véctơ 
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 Phương trình của đường thẳng d là:
A. 
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Câu 24: Trong đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam ngày 20/11 của trường THPT Lý Thái Tổ, đoàn trường đã chọn ra được 15 tiết mục văn nghệ đặc sắc đạt giải của ba khối. Để trình diễn trong buổi mít tinh cần chọn ngẫu nhiên 4 tiết mục đạt giải để tham dự buổi văn nghệ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?
A. 
[image: image108.wmf]4!


B. 1365
C. 32760
D. 
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Câu 25: Cho mặt phẳng 
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 và điểm A không thuộc mặt phẳng 
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 Số đường thẳng qua điểm A và song song với mặt phẳng 
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A. 0
B. Vô số
C. 1
D. 2

Câu 26: Trong không gian cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c trong đó a song song với 
[image: image113.wmf].

b

 Khẳng định nào sau đây sai?
A. Nếu đường thẳng c cắt đường thẳng a thì đường thẳng c cắt đường thẳng 
[image: image114.wmf].
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B. Tồn tại duy nhất một mặt phẳng chứa cả hai đường thẳng a và 
[image: image115.wmf].
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C. Nếu đường thẳng b song song với đường thẳng c thì đường thẳng a song song với đường thẳng 
[image: image116.wmf].
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D. Nếu điểm A thuộc a và điểm B thuộc b thì ba đường thẳng a, b, AB cùng nằm trên một mặt phẳng.

Câu 27: Trong mặt phẳng cho 10 điểm phân biệt. Có bao nhiêu vectơ (khác vectơ – không) có điểm đầu và điểm cuối thuộc tập điểm đã cho?
A. 10
B. 5
C. 45
D. 90
	Câu 28: Cho tứ diện 
[image: image117.wmf].
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 Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và 
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 Trên cạnh BD lấy điểm P sao cho 
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 Gọi Q là giao điểm của CD và 
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 Khi đó, giao điểm của AD và 
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 là:

A. Giao điểm của MP và AD
B. Giao điểm của NQ và AD
C. Giao điểm của MN và AD
D. Giao điểm của MQ và AD
	[image: image122.png]





Câu 29: Số hạng không chứa x trong khai triển của biểu thức 
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A. 120
B. 
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C. 240
D. 
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Câu 30: Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 151 và chia hết cho 3?

A. 51
B. 50
C. 49
D. 52

Câu 31: Cho cấp số nhân 
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 Khi đó, giá trị 
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A. 
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D. 1

Câu 32: Cho hàm số 
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 Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng 
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 để tập xác định của hàm số 
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Câu 33: Một đề thi trắc nghiệm môn Toán gồm 20 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời và chỉ có 1 phương án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm, sai bị trừ 2 điểm. Do không học bài nên bạn A làm bài thi bằng cách chọn ngẫu nhiên đáp án cả 20 câu hỏi. Xác suất để bạn A đạt điểm thuộc khoảng 
[image: image135.wmf](
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A. 
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B. 
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D. 
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Câu 34: Số điểm biểu diễn các nghiệm của phương trình 
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 trên đường tròn lượng giác là:
A. 6
B. 10
C. 9
D. 5

Câu 35: Cho phương trình 
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 Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho phương trình đã cho có đúng 10 nghiệm phân biệt thuộc khoảng 
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A. 9
B. 8
C. 10
D. 11

Câu 36: Cho phương trình 
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 Khi đặt 
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 phương trình đã cho trở thành phương trình nào dưới đây?
A. 
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D. 
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Câu 37: Có hai lọ hoa mỗi lọ chứa 8 bông hoa hồng và 6 bông hoa cúc. Bạn Toán lấy từ mỗi lọ 2 bông hoa. Số cách bạn Toán lấy có số hoa hồng lớn hơn số hoa cúc là:

A. 3472
B. 8540
C. 2688
D. 2128

	Câu 38: Cho đường tròn 
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 và một điểm A nằm trên đường tròn 
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 Đường tròn 
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Câu 39: Tìm số hạng chứa 
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Câu 40: Phương trình 
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Câu 41: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn 
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Câu 42: Tìm chu kỳ tuần hoàn T của hàm số 
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	Câu 43: Cho hình hộp 
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	Câu 44: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là tứ giác với các cặp cạnh đối không song song. Gọi O là giao điểm của AC và BD, E là giao điểm của AB và CD, F là giao điểm của AD và BC. Xét các mệnh đề sau:
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Trong các mệnh đề trên có tất cả bao nhiêu mệnh đề đúng?
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	Câu 45: Số tất cả các hình tam giác trong hình vẽ bên là:

A. 40
B. 38
C. 26
D. 11

	[image: image215.png]




	Câu 46: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi E, F, K lần lượt là các điểm thuộc các cạnh AB, SA, SD (khác đầu mút) sao cho 
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Trong các khẳng định trên có tất cả bao nhiêu khẳng định đúng?
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Câu 50: Xếp ngẫu nhiên một nhóm 7 học sinh gồm 4 học sinh nam (trong đó có bạn Đức) và 3 bạn nữ (trong đó có bạn Tâm) thành một hàng ngang. Xác suất để xếp được giữa hai bạn nữ ngồi gần nhau có đúng hai bạn nam, đồng thời bạn Đức và bạn Tâm ngồi cạnh nhau bằng:
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